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TOÀ ÁN NHÂN DÂN   

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  Bản án số: 300/2021/HS-ST 

  Ngày 17-12-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Đức Nam. 

 Thẩm phán: Ông Vũ Tất Trình. 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Giáo. 

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai. 

3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Trọng Hưng - Thư ký Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông Đào Công Lữ - Kiểm sát viên. 

 Ngày 17 tháng 12 năm 2021 tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 901/2021/HSST 

ngày 17 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

4547/2021/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 11 năm 2021, đối với các bị cáo: 

1. Đoàn Trần Thành L, sinh năm 1998 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi 

ĐKTT: 23/12 N, Phường X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở: Phòng 

412 nhà số 23/53G-F N, phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề 

nghiệp: không; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: 

không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Hiếu H và bà Trần Thị N; chưa có 

vợ con; tiền án: không; tiền sự: không; nhân thân: tại bản án số 583/2014/HSPT 

ngày 21/8/2014 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 04 năm 

tù về tội “Cướp tài sản”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 29/4/2016, nộp án 

phí ngày 24/10/2014; bị tạm giam từ ngày 07/8/2020, có mặt. 

2. Nguyễn Hoàng L, sinh năm 1995 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi 

ĐKTT: 40/41 H, phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở: 

304/36/17/1E T, phường S, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: 

không; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L và bà Nguyễn Thị Kim L; chưa có 

vợ con; tiền án: không; tiền sự: không; bị tạm giam từ ngày 07/8/2020, có mặt. 
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Người bào chữa:  

1. Ông Võ Tuấn Anh, Luật sư của Công ty Luật TNHH MTV VTA thuộc 

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa chỉ định cho bị cáo Đoàn Trần 

Thành L, có mặt. 

2. Ông Đỗ Ngọc Oánh, Luật sư của Văn phòng Đỗ Ngọc Oánh thuộc 

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa chỉ định cho bị cáo Nguyễn 

Hoàng L, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 07/8/2020, tại bên hông Block B chung cư 

Phú Thạnh, số 53 đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, Công an quận Tân 

Phú bắt quả tang Nguyễn Hoàng L có hành vi cất giữ trái phép chất ma túy để 

bán, thu giữ ở ba ga phía trước xe gắn máy biển số 59M2-444.14 của Hoàng L 

đang điều khiển có 01 túi ny lon màu bạc bên trong gồm có: 

50 viên nén màu xanh là ma túy thể rắn, có khối lượng 22,4157g, loại 

Methamphetamine, Ketamine; 150 viên nén màu hồng là ma túy thể rắn, có khối 

lượng 65,0894g, loại Methamphetamine, Ketamine; 01 túi nylon màu bạc đựng 

600 viên nén màu hồng là ma túy thể rắn, có khối lượng 261,41g, loại 

Methamphetamine, Ketamine. Lúc 11 giờ 30 phút ngày 8/8/2020, Cơ quan Cảnh 

sát điều tra, Công an quận Tân Phú khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hoàng 

L tại nhà số 304/36/17/1E đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân 

Phú phát hiện thu giữ 01 gói ny lon chứa ma túy thể rắn, có khối lượng 

12,2441g, loại Ketamine; 01 cân điện tử, 01 xe gắn máy biển số 59L2-856.78 và 

số tiền 500.000 đồng. 

Mở rộng điều tra, vào lúc 22 giờ 20 phút cùng ngày 07/8/2020, Công an 

quận Tân Phú phối hợp với Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú kiểm tra 

hành chính phòng số 412 nhà số 23/53G-F đường Nguyễn Hữu Tiến, phường 

Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh của Đoàn Trần Thành L và 

Nguyễn Mỹ Tú. Quá trình kiểm tra, đã phát hiện bắt quả tang Đoàn Trần Thành 

L có hành vi cất giữ trái phép ma túy để bán, thu giữ dưới nền nhà cạnh cửa ra 

vào có 01 túi xách màu đen bên trong có 01 hộp giấy màu đen in chữ Dubai’s 

Queen chứa: 02 gói ny lon tinh thể không màu là ma túy thể rắn, có khối lượng 

16,3060g, loại Ketamine; 04 viên nén màu xanh, có khối lượng 2,0521g, không 

tìm thấy chất ma túy; 36 viên nén màu xanh là ma túy thể rắn, có khối lượng 

15,3886g, loại Methamphetamine, Ketamine. 

Toàn bộ số ma túy thu giữ của Đoàn Trần Thành L và Nguyễn Hoàng L 

đã được trưng cầu giám định, kết quả thể hiện tại Bản kết luận giám định số 

1367/KLGĐ-H ngày 14/8/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh (bút lục số 82). 
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Quá trình điều tra Đoàn Trần Thành L khai nhận sử dụng ma túy loại 

Ketamine và thuốc lắc từ năm 2020 cho đến khi bị bắt ngày 07/8/2020 và mua 

bán ma túy được khoảng 06 tháng. Nguồn ma túy Thành L mua của một người 

thanh niên tên Mít (không rõ lai lịch). Cụ thể, khi cần mua ma túy để bán cho 

khách kiếm lời, Thành L sẽ liên lạc với Mít để mua ma túy với giá 135.000 

đồng/01 viên thuốc lắc và 01 hộp 10 gam Ketamine giá 6.000.000 đồng, rồi bán 

cho khách với giá 150.000 đồng/01 viên thuốc lắc và phân lẻ ma túy Ketamine 

ra bán 01 gam Ketamine giá 1.000.000 đồng; mỗi tháng, Thành L mua ma túy 

của Mít rồi phân ra bán lẻ cho khách mua ma túy trên địa bàn quận Tân Phú và 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh được khoảng 15 viên thuốc lắc và 

khoảng 01 hộp 10 gam Ketamine với tổng số tiền thu lời khoảng 5.000.000 

đồng. Ngoài ra, có 03 lần Thành L bán ma túy cho khách với số lượng nhiều 

hơn, cụ thể:  

 Lần thứ 1: Trước ngày bị bắt khoảng 1 tháng, qua sự giới thiệu của khách 

mua ma túy của Nguyễn Hoàng L nên Thành L đã mua 100 viên thuốc lắc của 

Mít với giá 13.500.000 đồng rồi bán lại cho một người đàn ông (không rõ lai 

lịch) ở khu vực đường Độc Lập, quận Tân Phú với giá 15.000.000 đồng, thu lời 

được 1.500.000 đồng và trả công cho Hoàng L 1.000.000 đồng.  

Lần thứ 2: Cách ngày trước bị bắt khoảng 02 tuần, Thành L tiếp tục mua 

100 viên thuốc lắc của Mít với giá 13.500.000 đồng rồi bán lại cho một người 

đàn ông (không rõ lai lịch) do Hoàng L giới thiệu ở khu vực đường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú với giá 15.000.000 đồng, thu lời được 1.500.000 đồng và trả 

công cho Hoàng L 1.000.000 đồng. 

Lần thứ 3: Vào khoảng 14 giờ ngày 07/8/2020, khi Thành L đang ở tại 

phòng số 412 nhà số 23/53G-F đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú thì nhận được điện thoại của Hoàng L hỏi mua 1000 viên thuốc 

lắc. Do không có đủ ma túy nên Thành L nói đợi một lúc và báo giá 150.000 

đồng/viên. Sau đó, Thành L gọi điện thoại cho Mít hỏi mua 1000 viên thuốc lắc 

và lấy thêm 02 hộp 10 (mỗi hộp 10g) ma túy Ketamine cùng 40 viên thuốc lắc 

thì Mít đồng ý và báo giá 135.000 đồng/viên thuốc lắc và 6.000.000 đồng/02 

hộp 10 (mỗi hộp 10g) Ketamine, Mít hẹn địa điểm bán ma túy cho Thành L tại 

hẻm 1168 đường Trường Sa, quận Phú Nhuận. Thành L đi đến địa điểm trên 

mua ma túy của Mít rồi mang về phòng trọ cất giấu và lấy ra 1000 viên thuốc lắc 

được đựng trong 01 túi nylon màu bạc đợi Hoàng L đến mua. Đến khoảng 18 

giờ 30 phút ngày 07/8/2020, Hoàng L chạy đến và Thành L đã bán cho Hoàng L 

1000 viên thuốc lắc tại trước nhà số 23/53G-F Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú. Đối với số ma túy còn lại bị thu giữ của Thành L mục 

đích để sử dụng và bán lại cho khách kiếm lời nhưng chưa kịp bán thì bị Công 

an bắt và thu giữ như trên. Thực chất việc Đoàn Trần Thành L đặt mua 1000 viên 

thuốc lắc của Mít vào ngày 07/8/2020 nhưng Mít chỉ giao 800 viên thuốc lắc. 

Thành L không biết vì Thành L không kiểm đếm lại và mang đi giao tiếp cho 

Hoàng L, nên khi Hoàng L bị bắt quả tang qua kiểm điếm chỉ có tổng cộng 800 

viên thuốc lắc.   
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Nguyễn Hoàng L khai nhận phù hợp với lời khai của Đoàn Trần Thành L 

về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” đã thực hiện như nêu ở trên. Bản 

thân Hoàng L sử dụng ma túy loại Ketamine và thuốc lắc từ đầu năm 2020 cho 

đến khi bị bắt ngày 07/8/2020. Hoàng L quen biết với Đoàn Trần Thành L được 

khoảng 01 năm và biết Thành L có mua bán ma túy nên Hoàng L đã giới thiệu 

khách mua ma túy cho Thành L bán để lấy tiền công được 02 lần với tổng số 

tiền 2.000.000 đồng. Đến khoảng 14 giờ  ngày 07/8/2020, khi Hoàng L đang ở 

nhà thuê tại nhà số 304/36/17/1E Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân 

Phú, TP Hồ Chí Minh thì có một người thanh niên tên Bảo (không rõ lai lịch) 

gọi điện thoại hỏi mua 1000 viên thuốc lắc, Hoàng L báo giá 153.000 đồng/viên 

thì Bảo đồng ý và hẹn gặp nhau tại chung cư Phú Thạnh, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh để giao dịch. Sau đó, Hoàng L gọi điện thoại 

cho Thành L để mua ma túy và Thành L đồng ý, rồi Hoàng L sử dụng xe gắn 

máy chạy đến gặp Thành L và nhận 01 gói ny lon bên trong có chứa các viên 

thuốc lắc màu hồng và màu xanh nhưng Hoàng L không kiểm tra lại số lượng 

rồi cất vào cốp xe. Sau đó Hoàng L điều khiển xe gắn máy trên đi đến gần chung 

cư Phú Thạnh, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú thì gọi điện thoại cho Bảo báo 

sắp đến điểm hẹn rồi xóa nhật ký cuộc gọi với Bảo. Khi Hoàng L đi đến bên 

hông Block B chung cư Phú Thạnh và lấy gói nylon chứa ma túy từ cốp xe ra để 

ở ba ga phía trước xe gắn máy để bán cho Bảo thì bị Công an kiểm tra bắt quả 

tang cùng số ma túy trên, qua kiểm tra thu giữ tổng cộng là 800 viên thuốc lắc. 

Đối với số ma túy loại Ketamine bị thu giữ khi khám xét tại nơi ở Hoàng 

L khai mua lại của một người đàn ông tên Nam (không rõ lai lịch) mục đích để 

sử dụng và bán lại cho khách nhưng chưa kịp bán thì bị Công an bắt và thu giữ 

như trên.   

Đối với Nguyễn Mỹ Tú khai nhận là bạn gái Thành L quen nhau được 

khoảng 01 tháng và sống chung với nhau tại phòng số 412 nhà số 23/53G-F 

Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh được 

khoảng 01 tuần. Việc Thành L mua bán trái phép chất ma túy và cất giấu trái 

phép chất ma túy thi Tú không biết và không có liên quan. Qua xét nghiệm Tú âm 

tính với chất ma túy nên Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú đã giao Nguyễn 

Mỹ Tú cho Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú để xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

Đối với các đối tượng tên Mít, Nam, Bảo do Hoàng L và Thành L khai 

không rõ lai lịch, địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí 

Minh không có cơ sở xác minh làm rõ để xử lý.  

Vật chứng vụ án: đã được liệt kê tại biên bản giao nhận tang tài vật số 

NK2022/088 ngày 22/10/2021. 

Tại bản cáo trạng số 187/CT-VKS-P1 ngày 31/3/2021, Viện kiểm sát 

Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố các bị cáo Đoàn Trần Thành L và 

Nguyễn Hoàng L về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm h khoản 4 

Điều 251 Bộ luật Hình sự. 
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Phần tranh tụng tại phiên tòa: 

- Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên 

quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Căn cứ điểm h khoản 4 khoản 5 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm 

g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đoàn Trần Thành L 20 (hai mươi) năm tù về tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ ngày 07/8/2020. 

Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước;  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng L 20 (hai mươi) năm tù về tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ ngày 07/8/2020. 

Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước;  

Xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. 

- Luật sư bào chữa cho bị cáo Thành L trình bày: thống nhất với quan 

điểm truy tố về tội danh và điều khoản của Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; không áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật 

Hình sự mà cho bị cáo hưởng mức án nhẹ hơn mức đề nghị của Kiểm sát viên.  

- Luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng L trình bày: thống nhất với quan 

điểm truy tố về tội danh và điều khoản của Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu; hậu quả chưa phát tán, gia đình 

khó khăn mà cho bị cáo hưởng mức án nhẹ hơn mức đề nghị của Kiểm sát viên.  

- Bị cáo đồng ý với cáo trạng truy tố và phần trình bày bào chữa của luật 

sư, không bổ sung.  

 - Kiểm sát viên đối đáp: các tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; phạm tội lần đầu của các luật sư đề nghị là có cơ sở đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét. Riêng đề nghị không áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ 

luật Hình sự là không có căn cứ. 

- Luật sư và Kiểm sát viên bảo lưu ý kiến của mình đã trình bày trước 

phiên tòa, không tranh luận bổ sung. 

- Lời nói sau cùng của bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định về vụ 

án như sau: 

 [1] Xét lời khai nhận của các bị cáo Đoàn Trần Thành L và Nguyễn 

Hoàng L tại phiên tòa cơ bản phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, 
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biên bản khám xét, biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu, biên bản niêm phong đồ 

vật, tài liệu bị tạm giữ, kết luận giám định, lời khai cũng như bản tự khai của các 

bị cáo và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.  

Xét hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế 

độ quản lý độc quyền của Nhà nước về các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến 

trật tự trị an xã hội. Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình nhưng do cần 

tiền tiêu xài và ma túy sử dụng nên bị cáo Thành L đã mua ma túy của đối tượng 

tên Mít bán lại cho bị cáo Hoàng L để bán lại cho người khác thì bị bắt quả tang 

vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 07/8/2020, tại bên hông Block B chung cư Phú 

Thạnh, số 53 đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh, thu giữ của bị cáo Nguyễn Hoàng L: 50 viên nén màu xanh là ma 

túy ở thể rắn, có khối lượng 22,4157g, loại Methamphetamine, Ketamine; 150 

viên nén màu hồng là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 65,0894g, loại 

Methamphetamine, Ketamine; 01 túi nylon màu bạc đựng 600 viên nén màu 

hồng là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 261,41g, loại Methamphetamine, 

Ketamine; và thu giữ khi khám xét nơi ở của Hoàng L tại 304/36/17/1E đường 

Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú 01 gói ny lon chứa ma túy ở 

thể rắn, có khối lượng 12,2441g, loại Ketamine. Cùng ngày bắt quả tang thu giữ 

tại nơi ở của bị cáo Đoàn Trần Thành L tại phòng số 412 nhà số 23/53G-F 

đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh 02 gói ny lon tinh thể không màu là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 

16,3060g, loại Ketamine; 04 viên nén màu xanh, có khối lượng 2,0521g, không 

tìm thấy chất ma túy; 36 viên nén màu xanh là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 

15,3886g, loại Methamphetamine, Ketamine. Như vậy: 

- Bị cáo Đoàn Trần Thành L phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số ma 

túy ở thể rắn đã bán cho Nguyễn Hoàng L bị thu giữ khi bắt quả tang Nguyễn 

Hoàng L có tổng khối lượng là: 364,3037 gam, loại Methamphetamine, 

Ketamine và 16,3060 gam, loại Ketamine. 

- Bị cáo Nguyễn Hoàng L phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số ma túy 

ở thể rắn bị thu giữ khi bị bắt quả tang và khám xét thu giữ có tổng khối lượng 

là 348,9151 gam, loại Methamphetamine, Ketamine và 12,2441 gam, loại 

Ketamine. 

Trước thời điểm bị bắt quả tang cả hai bị cáo đã thực hiện hành vi mua 

bán ma túy 02 lần, tuy không xác định được trọng lượng ma túy cụ thể từng lần 

nhưng xác định là phạm tội nhiều lần. 

Đối với các đối tượng tên Mít, Nam, Bảo do các bị cáo Hoàng L và Thành 

L khai không rõ lai lịch, địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ 

Chí Minh không có cơ sở xác minh làm rõ để xử lý.  

Do đó, Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ để kết luận các bị cáo Đoàn Trần 

Thành L và Nguyễn Hoàng L đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” tội 
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phạm và hình phạt được quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa 

đổi, bổ sung năm 2017.  

 Xét ma túy ở thể rắn như đã nêu trên mà các bị cáo Đoàn Trần Thành L 

và Nguyễn Hoàng L mua bán, tàng trữ trái phép nhằm mục đích bán cho người 

khác là dấu hiệu định khung được quy định tại điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật 

Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (thì bị phạt tù 20 năm, tù chung 

thân hoặc tử hình). Tuy nhiên, số lượng ma túy ở thể rắn loại Methamphetamine, 

Ketamine trộn lẫn không tách ra khi giám định hàm lượng mỗi loại nên khi 

lượng hình xét theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo.  

 Xét các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo Hoàng L phạm 

tội lần đầu đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 

năm 2017.  

 Xét các bị cáo phạm tội nhiều lần là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ 

sung năm 2017. Hai lần này các bị cáo đồng phạm với nhau, trong đó bị cáo 

Hoàng L tham gia với vai trò môi giới cho bị cáo Thành L bán ma túy nên áp 

dụng Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 trong 

trường hợp này. 

Xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân 

thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ hình sự và tăng nặng trách nhiệm hình sự 

về hình phạt đặt ra phải nghiêm là tù có thời hạn mới đủ sức giáo dục họ ý thức 

tuân thủ pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới; 

giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội 

phạm.  

Ngoài ra, Hội đồng xét xử phạt bổ sung các bị cáo số tiền nhất định để 

nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 5 Điều 251 Bộ luật Hình sự 

năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

 [2] Xét cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã 

truy tố đối với các bị cáo Đoàn Trần Thành L và Nguyễn Hoàng L về khung, 

điều luật và tội danh như đã viện dẫn trên là có cơ sở nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

Với lập luận tại đoạn [1] Hội đồng xét xử chấp nhận phần luận tội của 

Kiểm sát viên, và một phần đề nghị của luật sư về các tình tiết giảm nhẹ, các đề 

nghị còn lại là không có căn cứ để chấp nhận. 

 [3] Xét về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, 

người bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của họ. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của họ đã thực hiện đều hợp 

pháp. 
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[4] Xét về xử lý vật chứng, án phí:  

Thu giữ của Đoàn Trần Thành L:  

- 01 gói niêm phong bên ngoài ghi số 1367/2020 Tân Phú, có chữ ký ghi 

tên giám định viên Huỳnh Thanh Thảo và Cán bộ điều tra Phan Đức Hòa bên 

trong là mẫu vật còn lại sau giám định (khối lượng khoảng 31,1776g) là ma túy 

nên tịch thu và tiêu hủy; 

- 01 xe gắn máy hiệu Honda, loại Airblade, biển số 59U1-623.02, số máy 

JF46E2010508, số khung RLHJF4612EY006949. Kết quả xác minh, xe gắn máy 

nêu trên do ông Đoàn Hiếu Hòa (Sinh năm 1971; HKTT tại 23/12 Nhật Tảo, 

Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) đứng tên chủ sở hữu. Kết luận 

giám định số khung, số máy không thay đổi, không bị đục lại. Ông Hòa là cha 

ruột của Thành L, 05/8/2020, ông Hòa cho Thành L mượn xe máy trên đi công 

việc sau đó Thành L bị bắt và tạm giữ xe. Ông Hòa không biết Thành L mượn 

xe để đi mua bán ma túy. Ngày 07/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an 

Thành phố Hồ Chí Minh đã trả lại xe máy trên cho ông Đoàn Hiếu Hòa. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen; số imei 1: 

358059/08/231754/0, số imei 2: 358060/08/231754/8 (bể mặt trước, sau) là tài 

sản của bị cáo Thành L dùng vào việc phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách nhà 

nước; 

- 01 túi xách màu đen và 01 cân điện tử là vật dùng vào việc phạm tội 

không còn giá trị sử dụng nên tịch thu và tiêu hủy; 

Thu giữ của Nguyễn Hoàng L:  

- 01 gói niêm phong bên ngoài ghi số 1366/2020 Gói 01, có chữ ký ghi 

tên giám định viên Huỳnh Thanh Thảo và Cán bộ điều tra Phan Đức Hòa, bên 

trong là mẫu vật còn lại sau giám định (khối lượng khoảng 341,0292g), 

- 01 gói niêm phong bên ngoài ghi số 1366/2020 Gói 02, có chữ ký ghi tên 

giám định viên Huỳnh Thanh Thảo và Cán bộ điều tra Phan Đức Hòa, bên trong 

là mẫu vật còn lại sau giám định (khối lượng khoảng 12,0614g) là ma túy nên 

tịch thu và tiêu hủy; 

- 01 xe gắn máy hiệu Yamana, loại Exciter, biển số 59M2-444.14, số máy 

G3D4E1007485, số khung RLCUG1010KY236452. Kết quả xác minh, xe gắn 

máy nêu trên do anh Nguyễn Đức Thịnh (Sinh năm 1995; HKTT tại 268/70 Hàn 

Hải Nguyên, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) đứng tên chủ sở 

hữu. Kết luận giám định số khung, số máy không thay đổi, không bị đục lại. Anh 

Thịnh khai vào ngày 07/8/2020, Thịnh cho Hoàng L mượn xe máy trên đi công 

việc sau đó Hoàng L bị bắt và tạm giữ xe. Thịnh không biết Hoàng L mượn xe 

để đi mua bán ma túy. Ngày 07/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an 

Thành phố Hồ Chí Minh đã trả lại xe máy trên cho anh Nguyễn Đức Thịnh; 

- 01 xe hai bánh gắn máy, nhãn hiệu Piaggio, loại Vespa LX, dung tích 

xilanh 124, BS 59L2-856.78, SK RP8M66500CV000221, SM M669M5000877 
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(không gương, xe cũ rỉ sét, máy móc bên trong không kiểm tra). Kết quả xác 

minh được biết chiếc xe gắn máy trên có biển số là 59V1-627.39, do ông Vũ Sỹ 

Tuyến (sinh năm 1972, trú tại 405/15 Thống Nhất, Phường 11, quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh) đứng tên chủ sở hữu. Kết luận giám định số khung, số 

máy không thay đổi, không bị đục lại. Ông Tuyến khai đã bán chiếc xe trên cho 

một của hàng xe cũ (không nhớ địa chỉ) vào năm 2018 và không còn giữ giấy tờ 

mua bán. Hoàng L khai nhận chiếc xe trên được Hoàng L mua của một người 

không rõ lai lịch trước ngày bị bắt khoảng 06 tháng. Khi mua xe đã gắn sẵn biển 

số 59L2-856.78 giả và không làm hợp đồng mua bán, không có giấy đăng ký xe 

và Hoàng L dùng để làm phương tiện sử dụng di chuyển mua bán ma túy. Cơ 

quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng báo tìm chủ 

sở hữu xe trên nhưng đến nay chưa có ai liên hệ giải quyết. Xác minh biển số xe 

59L2-856.78 là biển số xe đăng ký của anh Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1991, 

HKTT số 3099/12 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8 đăng ký cho xe hiệu 

Honda, loại Blade. Anh Huy khai mua xe này vào tháng 3/2019 đăng ký và sử 

dụng đến tháng 8/2019 thì bị trộm mất xe tại khu vực xã Phong Phú, huyện Bình 

Chánh, anh Huy đã có trình báo sự việc tại Công an xã Phong Phú, huyện Bình 

Chánh. Nên tiếp tục cho đăng báo tìm chủ sở hữu chiếc xe trên nếu hết hạn 

không có chủ sở hữu đến nhận thì nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen; số imei 1: 

356261/10/027167/3, imei 2: 356262/10/027167/1 (bể kính trước) là tài sản của 

bị cáo Hoàng L dùng vào việc phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước; 

- 01 cân điện tử và một số bao nylon chưa sử dụng là vật dùng vào việc 

phạm tội không còn giá trị sử dụng nên tịch thu và tiêu hủy; 

- Số tiền 500.000 đồng: bị cáo Hoàng L khai là tiền cá nhân của Hoàng L, 

không liên quan đến việc Hoàng L mua bán ma túy nhưng bị cáo tham gia bán 

ma túy nhiều lần đều có hưởng lợi nên lời khai này không phù hợp mà phải xác 

định đây là tiền có liên quan đến việc phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách nhà 

nước; 

Bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ điểm h khoản 4 khoản 5 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm 

g khoản 1 Điều 52  và Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017 (đối với bị cáo Đoàn Trần Thành L); 

Căn cứ điểm h khoản 4 khoản 5 Điều 251, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 

51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ 

sung năm 2017 (đối với bị cáo Nguyễn Hoàng L); 
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Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Căn cứ khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án có hiệu lực ngày 01/01/2017. 

 Xử phạt bị cáo Đoàn Trần Thành L 20 (hai mươi) năm tù về tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ ngày 07/8/2020. 

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng L 20 (hai mươi) năm tù về tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ ngày 07/8/2020. 

Phạt bổ sung mỗi bị cáo 10.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước. 

 Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 

-  01 ĐTDĐ hiệu Samsung màu đen; số imei 1: 358059/08/231754/0, số 

imei 2: 358060/08/231754/8 (bể mặt trước, sau); 01 ĐTDĐ hiệu Samsung màu 

đen; số imei 1: 356261/10/027167/3, imei 2: 356262/10/027167/1 (bể kính 

trước); 

- Số tiền 500.000 đồng (Theo Giấy nộp tiền vào tài khoản số 

39490905977500000 tại Kho bạc Nhà nước Quận 10, ghi ngày 06/11/2020 tại 

Ngân hàng TMCP Công thương - chi nhánh 10 TP. Hồ Chí Minh). 

 Tịch thu và tiêu hủy: 

- 01 gói niêm phong bên ngoài ghi số 1367/2020 Tân Phú, có chữ ký ghi 

tên giám định viên Huỳnh Thanh Thảo và Cán bộ điều tra Phan Đức Hòa bên 

trong là mẫu vật còn lại sau giám định (khối lượng khoảng 31,1776g); 

- 01 gói niêm phong bên ngoài ghi số 1366/2020 Gói 01, có chữ ký ghi 

tên giám định viên Huỳnh Thanh Thảo và Cán bộ điều tra Phan Đức Hòa, bên 

trong là mẫu vật còn lại sau giám định (khối lượng kh0`0001 gói niêm phong 

bên ngoài ghi số 1366/2020 Gói 02, có chữ ký ghi tên giám định viên Huỳnh 

Thanh Thảo và Cán bộ điều tra Phan Đức Hòa, bên trong là mẫu vật còn lại sau 

giám định (khối lượng khoảng 12,0614g); 

- 01 túi xách màu đen, 02 cân điện tử và một số bao nylon chưa sử dụng; 

  Giao Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đăng báo tìm chủ sở 

hữu 01 xe hai bánh gắn máy, nhãn hiệu Piaggio, loại Vespa LX, dung tích xilanh 

124, BS 59L2-856.78, SK: RP8M66500CV000221, SM: M669M5000877 

(không gương, xe cũ rỉ sét, máy móc bên trong không kiểm tra) trong thời hạn 

12 tháng kể từ ngày đăng báo nếu không có chủ sở hữu đến nhận thì tịch thu, 

nộp ngân sách nhà nước, 

(Theo biên bản giao nhận tang tài vật số NK2022/088 ngày 22/10/2021 

của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh). 

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  
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  Nơi nhận: 

- TAND TC;                                    (1) 

- TAND Cấp Cao;               (1) 

- VKSND TP. HCM; (3) 

- Cục THA DS;           (1) 

- Sở tư pháp;           (1) 

- Trại tạm giam;       (2) 

- Bị cáo;                      (2) 

- Luật sư; (1) 

- THA HS;                           (2) 

- Phòng PC 53 - CA TP. HCM;  (2) 

- UBND nơi bị cáo cư trú;           (1) 

- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (26)  (4) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

                               Bùi Đức Nam 


